
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 177/BC-BV 

 

 
Than Uyên, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tình hình xuất, nhập, tồn kho Vắc xin tại Bệnh viện đa khoa Than Uyên 

tháng 6 năm 2026  

 

Thực hiện Công văn số 193/KSBT- BTN, ngày 02/4/2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc “Tăng cường công tác báo cáo thống kê chương 

trình tiêm chủng mở rộng”. 

 Bệnh viện Đa khoa Than Uyên báo cáo tình hình xuất, nhập, tồn kho Vắc 

xin tại Bệnh viện đến tháng 6 năm 2026, cụ thể như sau: 

(Phụ lục 1 kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng tháng 6 năm 2026 của 

Bệnh viện Đa khoa Than Uyên./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KD. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
    Cao Thị Thúy Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
  

 

  

      
Phụ lục 1 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP TỒN VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG  

 
Từ ngày 01/6 đến 30/6/2026 

 
(Kèm theo Báo cáo số 177/ BC-BV ngày 30/6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên) 

TT 
Loại vắc xin, vật tư tiêm 

chủng 

Số đối 

tượng 

được 

tiêm 

Số tồn cũ 

Số 

mới 

nhận 

Số 

mới 

xuất 

Số sử 

dụng  

(tính 

theo lọ 

đã mở) 

Số hủy 

nguyên lọ 

Số hiện còn 

Ghi 

chú 
Tại 

kho 

đơn vị 

Tại 

tuyến 

dưới 

Tại kho đơn vị Tại tuyến dưới 

Tại 

kho 

đơn 

vị 

Tại 

tuyến 

dưới 

Số 

lượng 

HSD gần 

nhất 

Số 

lượng 

HSD 

gần 

nhất 

  A B C D E F G H I J K L M O 

1 Vắc xin IPV    450    0  
     

290  
      

       

160  
 31/03/2027  

      

2 Vắc xin BCG    160    0  
     

160  
               -     15/10/2027  

      

3 Dung môi BCG    160    0  
     

160  
               -     14/02/2029  

      

4 Vắc xin DPT    260    0  
     

260  
               -     20/06/2027  

      

5 DPT-VGB-HIB ( SII )    507    0  
     

395  
      

       

112  
 30/04/2027  

      

6 Vắc xin Sởi    450    0  
     

310  
      

       

140  
 24/06/2027  

      

7 Dung môi Sởi    450    0  
     

310  
      

       

140  
 26/06/2027  

      

8 Vắc xin Sởi - Rubella    460    0  
     

240  
      

       

220  
 22/07/2027  

      

9 Dung môi Sởi - Rubella     460    0  
     

240  
      

       

220  
 24/07/2027  

      

10 Vắc xin Rotavin     513    0  
     

513  
               -     28/09/2026  

      



3 

 

TT 
Loại vắc xin, vật tư tiêm 

chủng 

Số đối 

tượng 

được 

tiêm 

Số tồn cũ 

Số 

mới 

nhận 

Số 

mới 

xuất 

Số sử 

dụng  

(tính 

theo lọ 

đã mở) 

Số hủy 

nguyên lọ 

Số hiện còn 

Ghi 

chú 

Tại kho đơn vị Tại tuyến dưới 

Tại 

kho 

đơn vị 

Tại 

tuyến 

dưới 

Tại 

kho 

đơn 

vị 

Tại 

tuyến 

dưới 

Số 

lượng 

HSD gần 

nhất 

Số 

lượng 

HSD 

gần 

nhất 

11 Vắc xin Rotavin    0 
 

50 50 
   

- 22/08/2026 
   

12 Vắc xin Rotavin   0 
 

20 20 
   

- 26/09/2026 
   

13 Bơm kim tiêm 0,5ml    1.524 
 

0 0 
   

1.524 31/08/2027 
   

14 Bơm kim tiêm 1ml     9.208 
 

0 0 
   

9.208 24/11/2027 
   

15 Bơm kim tiêm MPV 2ml    513 
 

0 513 
   

- 30/09/2029 
   

16 Bơm kim tiêm MPV 2ml    
  

70 70 
   

- 23/11/2028 
   

17 Bơm tiêm  0,3ml    104 
 

0 0 
   

104 31/10/2026 
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